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ĐỀ THI THAM KHẢO 

(Đề thi có 04 trang) 

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 

Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Môn thi thành phần: VẬT LÍ 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

Mã đề thi: 06  

Câu 1: Mạch dao động điện từ LC có chu kỳ 

A. phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C.  B. không phụ thuộc vào L và C. 

C. phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L.  D. phụ thuộc vào cả L và C.  

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường? 

A. Nếu tại một nơi có từ trường biên thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy. 

B. Nếu tại một nơi có điện trường biên thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện từ trường. 

C. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường cong kín. 

D. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là đường thẳng vô hạn. 

Câu 3: Mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là và r, mạch ngoài 

có điện trở R. Cường độ dòng điện trong mạch là I. Giá trị của I là 

 A. 



R r

  B. 



R r   

C. 



r
     D. 




R  
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng vân đo được trên màn quan 

sát là i . Vị trí vân sáng thứ ba xuất hiện ở trên màn quan sát cách vân sáng trung tâm một khoảng là 

A. 6i.    B. 2,5i.   C. 3,5i.   D. 3i. 

Câu 5: Yếu tố nào sau đây của ánh sáng đơn sắc quyết định màu của nó ? 

A. Bước sóng trong môi trường.  B. Tần số. 

C. Tốc độ truyền sóng.   D. Cường độ của chùm ánh sáng. 

Câu 6: Công thoát êlectron ra khỏi mặt kim loại là A, hằng số Plăng là h. Khi chiếu ánh sáng kích thích 

có tần số f vào mặt kim loại đó thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra khi 

A. 
A

f <
h
          B. 

h
f <

A
            C. 

A
f 

h
          D. 

A
f 

h
   

Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân: H+ X → Na +α, hạt nhân X có 

 A. 12 prôtôn và 13 nơtron. B. 25 prôtôn và 12 nơtron. 

 C. 12 prôtôn và 25 nơtron. D. 13 prôtôn và 12 nơtron. 

Câu 8: Phóng xạ là hiện tượng  

 A. một hạt nhân tự động phát ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác. 

 B. các hạt nhân tự động kết hợp với nhau và tạo thành hạt nhân khác. 

 C. một hạt nhân khi hấp thu một nơtrôn sẽ biến đổi thành hạt nhân khác. 

 D. các hạt nhân tự động phóng ra những hạt nhân nhỏ hơn và biến đổi thành hạt nhân khác. 

Câu 9: Hạt nhân  có độ hụt khối là 0,0627u. Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là 1,0073u 

và 1,0087u. Khối lượng của hạt nhân là 

A. 9,0068u.  B. 9,0020u.      C. 9,0100u.            D. 9,0086u. 

Câu 10: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra 

    A. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó. 

    B. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó. 

    C. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.     

    D. sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng. Khi nói về gia tốc của vật, phát 

biểu nào sau đây sai ? 

        A. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.  

 B. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. 

        C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.       D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật. 

Câu 12: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox 

quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là 

        A. F = kx.         B. F = - kx.  C. F = kx
2
.   D. F = kx. 
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Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đặc điểm của dao động cưỡng bức? 

A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 

B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào độ chênh lệch giữa tần số của lực cưỡng bức và 

tần số riêng của hệ dao động. 

C. Khi tần số của lực cưỡng bức càng gần tần số riêng thì biên độ của dao động cưỡng bức càng lớn. 

D. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức. 
 

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f  vào hai đầu tụ điện có điện dung C. Dung kháng của tụ điện 

là 

A. 2 .CZ C f   B. 
fC

ZC
2

1
 C. 

f

C
ZC

2
  D. 

C

f
ZC

2
 

Câu 15: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại 1S  và 2S  

trên mặt nước dao động cùng phương, cùng chu kì, cùng pha. Biết biên độ sóng từ hai nguồn là A  và 

bước sóng   không đổi. M là điểm trên mặt nước nhận hai sóng đến, M cách các nguồn 21,S S  những 

đoạn 1d  và 2 .d  Phần tử tại M dao động với biên độ là 

 A. 2 1( )
2 cos

d d
A







 B. 2 1( )

cos
d d

A






 C. 2 1( )

cos
d d

A






 D. 2 1( )

2 cos
d d

A






 

 

Câu 16: Điện áp )cos(0   tUu . Đại lượng 0U  được gọi là 

A. giá trị hiệu dụng của điện áp.  B. giá trị cực đại của điện áp.  

C. pha ban đầu của điện áp.   D. tần số góc của điện áp. 
 

Câu 17: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 

B. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại. 

C. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 

D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí. 
 

Câu 18: Chọn câu đúng.  

Tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia X đều 

A. có tính đâm xuyên rất mạnh.   B. làm ion hóa không khí. 

C. gây ra hiện tượng quang điện ngoài. D. có cùng bản chất là sóng điện từ. 
 

Câu 19: Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái 

dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng 

       A. 10,2 eV.           B. -10,2 eV.              C. 17 eV.         D. 4 eV. 
 

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai về mẫu nguyên tử Bo ? 

 A. Trạng thái cơ bản của nguyên tử là trạng thái có mức năng lượng cao nhất. 

 B. Nguyên tử chỉ hấp thụ phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu hai mức năng lượng của nguyên tử. 

 C. Trạng thái dừng có mức năng lượng càng thấp thì càng bền vững. 

 D. Trong các trạng thái dừng thì nguyên tử không bức xạ và không hấp thụ. 
 

Câu 21:Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn dao động cùng pha theo phương 

thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng  . Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, khoảng cách giữa N 

cực đại liên tiếp là 

 A.  1 N .     B.   1
2


N .   C. N .                        D.   1 N .  

 

Câu 22: Một sóng cơ truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng 

âm này là  

 A. 500 Hz.  B. 2000 Hz.            C. 1000 Hz. D. 1500 Hz. 
 

Câu 23: Đặt điện áp )()
4

cos(0 VtUu


   vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần thì cường độ 

dòng điện trong mạch là )()cos(0 AtIi   . Giá trị của  bằng 
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A.
4


 rad.   B. 

4


rad.  C.

6


rad.  D. 

6


 rad. 

Câu 24: Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao đáng kể, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi 

R là tổng điện trở đường dây, P là công suất truyền đi, U là điện áp hiệu dụng ở nơi phát, cos  là hệ số 

công suất của mạch điện thì hiệu suất truyền tải H là 

A. 
2

1
( cos )

RP

U 
    B. 

2

2
1

( cos )

RP

U 
  C. 

2
1

cos

RP

U 
   D. 

2
1

cos

PR

U 
   

Câu 25: Đặt điện áp xoay chiều  200 2 cos100u t V   vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở thuần 

100 ,  cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu tụ điện là 

100 2 cos 100 .
2

cu t V
 

  
 


  Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch là  

  A. 400 W.  B. 200 W.   C. 300 W.   D. 100 W.  

Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng V200 vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh 

gồm điện trở 200 , cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để công 

suất tiêu thụ đạt cực đại, khi đó cường độ hiệu dụng trong mạch bằng 

A. 1 A.    B. 2 A.  C. 
2

2
A.  D. 2A. 

Câu 27: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có gia tốc trọng trường 

10g  m/s
2
. Chiều dài dây treo của con lắc là 

A. 81,5 cm.   B. 62,5 cm.  C. 50 cm.  D. 125 cm. 

Câu 28: Cường độ điện trường E tại một điểm M gây bởi một điện tích điểm Q < 0, cách điện tích Q 

đoạn r trong chân không được xác định là 

A. ngược hướng với QM  và 
2

|Q|

r
E k    B. ngược hướng với QM  và 

|Q|

r
E k   

C. cùng hướng với QM  và 
|Q|

r
E k    D. cùng hướng với QM  và 

2

|Q|

r
E k   

Câu 29: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u cos(20t 4x) (cm) 

với x tính bằng mét, t tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng 

 A. 5 m/s.   B. 50 cm/s.  C. 40 cm/s.  D. 4 m/s. 

Câu 30: Ở một đường sức của một điện trường đều có hai điểm M và N cách nhau 40 cm. Hiệu điện thế 

giữa M và N là 80 V. Cường độ điện trường có độ lớn là 

A. 2000 V/m. B. 2 V/m.  C. 200 V/m.  D. 20 V/m. 

Câu 31: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc 10
4
 rad/s. Biết điện 

tích cực đại của một bản tụ điện là 1 nC. Khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị là 6A thì điện 

tích của một bản tụ điện có độ lớn bằng 

A. 8.10
-10

 C.    B. 4.10
-10

 C.  C. 2.10
-10

 C.  D. 6.10
-10

 C. 

Câu 32: Nguồn sáng thứ nhất có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 450 nm . Nguồn 

sáng thứ hai có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 μm . Trong cùng một khoảng thời 

gian, tỉ số giữa số phôtôn mà nguồn thứ nhất phát ra so với số phôtôn mà nguồn thứ hai phát ra là 3:1. Tỉ 

số P1 và P2 là 

  A. 3                     B. 4.                      C. 
1

3
                  D. 4,5. 

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 1 N/m. Vật nhỏ được đặt 

trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa giá đỡ và vật nhỏ là 0,1. Ban 

đầu giữ vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi buông nhẹ để con lắc dao động tắt dần. Lấy 10g   m/s
2
. Tốc 

độ lớn nhất vật nhỏ đạt được trong quá trình dao động là 

     A.  cm/s.     B.  cm/s.     C.  cm/s.   D. cm/s. 

 

10 30 20 6 40 2 40 3
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Câu 34: Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của 

hai con lắc lò xo dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 

đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 9 cm. Xét con 

lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc 0t   đến 

thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng là     

 

A. 15 cm/s.   B. 13,33 cm/s.        C. 17,56 cm/s.      D. 20 cm/s. 

Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị cực đại và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm 

cuộn dây có điện trở 100 3  và độ tự cảm là H


1
 nối tiếp với tụ điện có điện dung F

2

10 4

thì biểu 

thức điện áp giữa hai đầu cuộn dây là )(100cos2200 Vtucd  . Biểu thức điện áptức thời u  ở hai đầu 

đoạn mạch là 

 A.   100 os 100 .u c t V    B.  200 2 os 100 .
3

u c t V



 

  
 

  

 C.   200 2 os 100 .u c t V   D.  100 2 os 100 .
3

u c t V



 

  
   

Câu 36: Ở mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình 

2 os20 tA Bu u c    (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. 

Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

  A. 4 mm.  B. 2 mm.  C. 1 mm.    D. 0 mm. 

Câu 37: Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở hoạt động R nối tiếp tụ C. Đặt vào hai đầu mạch điện 

một điện áp xoay chiều ổn định u U cos2 ( t).   Khi C = C0 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây 

lớn nhất bằng 2U. Với giá trị nào của C thì UC đạt cực đại? 

A. 03C

4
   B. 0C

2
    C. 0C

4
    D. 0C

3
  

Câu 38: Một nhà vật lý hạt nhân làm thí nghiệm xác định chu kì bán 

rã (T) của một chất phóng xạ bằng cách dùng máy đếm xung để đo tỉ 

lệ giữa số hạt bị phân rã (ΔN) và số hạt ban đầu (N0). Dựa vào kết 

quả thực nghiệm đo đựợc trên hình vẽ. Giá trị của T là 

 

 

A. 8 phút.           B. 4 phút.             C. 2 phút.         D. 16 phút. 
 

 
Câu 39: Hai con lắc lò xo M và N giống hệt nhau, đầu trên của hai lò xo được gắn ở cùng một giá đỡ cố 

định nằm ngang. Vật nặng của M và của N dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ lần 

lượt là A và A 3 . Trong quá trình dao động, chênh lệch độ cao lớn nhất giữa hai vật là A. Chọn mức thế 

năng tại vị trí cân bằng của mỗi vật. Khi động năng của M đạt cực đại và bằng 0,12 J thì động năng của N 

là          

 A. 0,12 J.         B. 0,09 J.  C. 0,36 J.  D. 0,27 J.  

Câu 40: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng 

của một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là 6cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 1,2 m/s và biên độ 

dao động của bụng sóng là 4 cm. Gọi N là vị trí của nút sóng, P và Q là hai phần tử trên dây và ở hai bên 

N có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 15cm và 16cm. tại thời điểm t, phần tử P có li độ  và đang 

hướng về vi trí cân bằng. Sau thời điểm đó một khoảng thời gian Δt thì phần tử Q có li độ 3cm, giá trị của 

Δt là        

A. 0,05 s.                B. 0,01 s.           C. 0,15 s.                        D. 0,02 s. 

------------------------HẾT-------------------------- 

2 cm



Trang 5/4 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN 

01.D 02.D 03.A 04.D 05.B 06.C 07.A 08.A 09.C 10.B 

11.B 12.B 13.D 14.B 15.A 16.B 17.C 18.D 19.A 20.A 

21.B 22.C 23.A 24.A 25.A 26.A 27.B 28.A 29.A 30.C 

31.A 32.B 33.C 34.C 35.B 36.A 37.A 38.A 39.A 40.A 

 

Câu 31: Chọn đáp án A 

HD: Áp dụng biểu thức 

 
        108.10q c   

Câu 32: Chọn đáp án B 

HD: Ta có: 1 1 2

2 2 1

600
3. 4

450

P N

P N




    

Câu 33: Chọn đáp án C 

max max 0( )
k

v A A x
m

    

0 max

1
0,02 2 (10 2) 40 2 /

0,02

mg
x m cm v cm s

k


      

 

Câu 34: Chọn đáp án C 

Ta có:    2max
2 2

2

2
3

3

v
T s

A


     .  

Từ đồ thị 2 1 1 11,5 2
rad

T T T s
s

       

Xét con lắc 1: 

1 110 cos( ) 10cos( )
3 6

cm
v t x t

s

 
        

Khi 1 1w 3d tw  thì 1
1

2

A
x     lần thứ 3 thì                                

1,5 1,5t s


 



     và                  

3
4 ( ) 26,34

2 2

A A
s A cm          Tốc độ trung bình: 

17,56
tb

s
v cm

t
 


 

Câu 35: Chọn đáp án B 

3100;200;100  RZZ CL  

36





  AB  

 

Câu 36: Chọn đáp án A 

Ta có :  =  = 3 cm; AM = 2A|cos | = 2.2.|cos| = 4 mm. 

 

2 2

2 2 2
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Q Q
 



v2



 )( 12 dd 
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Câu 37: Chọn đáp án A 

Ta có: 2

d

2

LU RI Z  = Udmax   I = Imax  tức là mạch có cộng hưởng   ZL = ZC0  

Udmax = 2U  Zd = 2Z = 2R  ( vì ZL = ZC0)   R
2
 + ZL

2
 = 4R

2
   R = 

3

LZ
= 

3

0CZ
  

UC = UCmax khi  ZC = 
2 2

L

L

R Z

Z


= 

2
2C0
C0

C0

Z
Z

3

Z



 = C04Z

3
  03C

C
4

   

Câu 38: Chọn đáp án A 

HD:  

 

0 0

1

0

0

1 (1 )

1
ln(1 ) (1)

1

t t

t

N N
e e

N N

N
e t
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Phương trình (1) tương đương phương trình y=ax với hằng số a tương ứng là hằng số phóng xạ  . 

Dựa vào đồ thị ta có: 
0,3464 ln2

4 T
   T= 8 phút. 

Câu 39: Chọn đáp án A 

         1 cosx A t ;  2 3 cosx A t   ;  21 2 1 21cosx x x A t      

              2 2 2 3
( 3) 2 . 3cos cos .

2 6
A A A A A
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2

W 1
W 3 0,36

W 33

M
N M

N

A
W J

A

      

        Khi WđMmax ta có 
1

3.
2 3 2

M N Nx A
 

      =
3

2

A
 

                   

 

2

2

3

2W 1
W 0,09

W 43

tN
tN

N

A

A

 
 
 

    J=>WđN=0,36J-0,09J=0,27J 

Câu 40: Chọn đáp án A 

+ Khoảng cách giữa hai vị trí cân bằng của một bụng sóng với một nút sóng cạnh nhau là     

 

                                  .  

            Chu kì của sóng . 

+ Dễ thấy rằng P cách nút gần nhất  P dao động với biên độ     

                           

Điểm Q cách nút gần nhất một đoạn  Q dao động với biên độ   

                            

0,25 6 cm 24 cm    


0,24

T 0,2 s
v 1,2


  

8




P b

2 2
A A .4 2 2 cm.

2 2
  

6




Q b

3 3
A A .4 2 3 cm.

2 2
  



Trang 7/4 

 

+ P và Q nằm trên các bó đối xứng nhau qua một nút nên dao động ngược pha nhau  khi P có li độ 

 và hướng về vị trí cân bằng thì Q có li độ  và cũng đang hướng 

về vị trí cân bằng. 

 Biểu diễn dao động của Q trên đường tròn. Từ hình vẽ, ta xác định được  

 

------------------------HẾT-------------------------- 

 

 



P

p

A
u 2 cm

2
 

Q

Q

A
u 3 cm

2
   

 t 0,25T 0,05 s.  


